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Câu 1 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính
a) 
[image: image1.wmf]73

408

-


[image: image2.wmf]                      b) 
[image: image3.wmf]2

11

1,512

32

-

æöæö

--

ç÷ç÷

èøèø

           c) 
[image: image4.wmf]93

42.

44

-+-

 
Câu 2 (1,5 điểm) : Tìm x biết

a)  (x+ 
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Câu 3 (3,0 điểm): 


1. Tìm x, y, z biết: 
[image: image9.wmf]313
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 và x - y = - 10
2. Cho hình chữ nhật có diện tích là 48 cm2. Biết chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó tỉ lệ với 4 và 3. Tính chu vi hình chữ nhật.


3. Cho hàm số y = f(x) = 
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a) Tính f(
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); f(
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b) Tính giá trị của biến x khi biết giá trị của hàm số lần lượt là: -2; 
[image: image13.wmf]2
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.

Câu 4 (3,0 điểm):

Cho tam giác ABC có AB < AC. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD = AB. Tia phân giác của góc BAC cắt cạnh BC tại E.
a) Chứng minh rằng 
[image: image14.wmf]ABEADE

D=D

.
b) Chứng minh rằng AE vuông góc với BD.
c) Trên tia đối của tia BA lấy điểm F sao cho BF = DC. Chứng minh rằng ba điểm F, E, D thẳng hàng ?
Câu 5 (1,0 điểm):


 Cho: 
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. 
Tính giá trị của biểu thức M = 3x +10y - 9z + 2018
-------Hết-------
(Chú ý: Học sinh không được sử dụng máy tính cầm tay khi làm bài)
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	Câu 2 (1,5 điểm)
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	Áp dụng tính chất của dãy tỷ số bằng nhau 
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x = 20; y = 30; z = 10
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	Vậy x = 20; y = 30; z = 10
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(1,0)
	Gọi chiều dài là a (cm); chiều rộng là b (cm) với a>0; b>0

theo bài, ta có: 
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	Vậy chu vi hình chữ nhật là: 2(8 + 6) = 28 cm
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	b) f(x) =  - 2 
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	Gọi H là giao điểm của AE và BD.
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Suy ra BE = DE( 2 cạnh tương ứng)
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. Vậy F, E, D thẳng hàng.
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	Câu 5
(1,0 điểm)
	
	Ta có: 
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	Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
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Từ (1) và (2) ta được 
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M = 3x + 10y – 9 z + 2018  = 3.2k + 10.3k – 9.4k + 2018

M = 6k + 30k – 36k + 2018 = 2018. 
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Lưu ý: Học sinh làm bằng các cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
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